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STT Họ và tên ĐTHI ĐTBm Cả năm

1 Lê Nguyễn Phúc An
2 Nguyễn Thị Hoàng Ánh
3 Nguyễn Gia Bảo
4 Trần Bảo Bảo
5 Nguyễn Hoài Bảo
6 Lê Bá Hoàng Gia Bảo
7 Nguyễn Thành  Công
8 Phạm Hải Đăng
9 Nguyễn Tấn Đạt
10 Nguyễn Minh Đạt
11 Huỳnh Hồng Đức
12 Nguyễn Thị Hoàng Dương
13 Nguyễn Văn Dương
14 Lê Thị Thùy Dương
15 Nguyễn Minh Dương
16 Trần Quốc Duy
17 Võ Thị Kim Duyên
18 Đào Thị Mỹ Duyên
19 Nguyễn Thị Ngọc Duyên
20 Phạm Lê Mỹ Duyên
21 Trần Thị Hồng Gấm
22 Nguyễn Mộng Giao
23 Nguyễn Đình Hải
24 Trương Khả Hân
25 Lê Thị Thanh Hằng
26 Tào Quốc Hào
27 Lê Trọng Hào
28 Nguyễn Trung Hậu
29 Nguyễn Thị Thanh Hiền
30 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
31 Lê Minh Hiếu
32 Đoàn Trung Hiếu
33 Nguyễn Quốc Cường

Điểm hệ số 1
Điểm hệ số 2
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